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1 HHLK0002 Adaptor 220VAC/ 24VDC-2A Cái 1 229,000         247,320                  

2 HHLK0004 Adaptor 220VAC/ 24VDC-3A Cái 1 275,000         297,000                  

3 HHLK0325 Adapter 24v-2A giắc DC 5.5/2.1 Cái 1 229,000         247,320                  

4 HHLK0008 Bình áp nhựa 5 lít Cái 1 251,000         271,080                  

5 HHLK0013 Bộ dây điện máy ETG102G Bộ 1 77,000           84,700                    

6 HHBK0049 Điện cực 250 xuất bán Bộ 1 748,000         807,840                  

7 HHLK0044 Bộ giá máy 102G Bộ 1 331,990         365,189                  

8 HHLK0016 Bộ vòi lấy nước (không van) Bộ 1 119,000         128,520                  

9 HHLK0017 Bộ vòi lấy nước kèm van Bộ 1 109,900         118,692                  

10 HHLK0239 Vòi lấy nước điện tử Bộ 1 459,000         495,720                  

11 HHLK0018 Bơm R.O 75G Cái 1 358,000         386,640                  

12 HHLK0024 Chân đế cao su Cái 1 9,000             9,720                      

13 HHLK0025 Công tắc 2 cực Cái 1 7,500             8,250                      

14 HHLK0026 Công tắc 3 cực Cái 1 8,500             9,350                      

15 HHLK0029 Cụm van khóa nước đầu nguồn phi 6 Cái 1 26,000           28,080                    

16 HHLK0030 Cút đuôi chuột phi 6 Cái 1 5,700             6,156                      

17 HHLK0031 Cút góc đều phi 6 Cái 1 6,000             6,480                      

18 HHLK0038 Đường nước vào/ ra phi 6 Cái 1 9,000             9,720                      

19 HHLK0045 Kẹp vỏ màng Cái 1 1,900             2,052                      

20 HHBK0033 Lõi G.A.C xuất bán Cái 1 52,800           57,024                    

21 HHBK0034 Lõi Amoni NH4+ xuất bán Cái 1 88,000           95,040                    

22 HHBK0031 Lõi PP 1Micron xuất bán Cái 1 44,000           47,520                    

23 HHBK0032 Lõi PP 5 Micorn xuất bán Cái 1 44,000           47,520                    

24 HHBK0038 Màng R.O xuất bán Cái 1 275,000         297,000                  

25 HHLK0032 Cút nối thẳng phi 6 Cái 1 4,000             4,320                      

26 HHLK0055 Ống dẫn nước phi 6 Mét 1 1,900             2,052                      
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27 HHLK0056 Rơ le 4 chân 24V -40A Cái 1 29,000           31,320                    

28 HHLK0060 T đều phi 6 Cái 1 6,100             6,588                      

29 HHLK0077 Van 1 chiều Cái 1 11,200           12,096                    

30 HHLK0078 Van áp cao Cái 1 44,000           47,520                    

31 HHLK0079 Van áp thấp Cái 1 44,000           47,520                    

32 HHLK0081 Van điện từ 24V-5W Cái 1 50,000           54,000                    

33 HHLK0082 Van flow 300 Cái 1 17,000           18,360                    

34 HHBK0002 Vỏ tủ  thép sơn tính điện VTU +túi Nion Bộ 1 687,000         755,700                  

35 HHBK0006 Vỏ tủ  thép sơn tính điện NL +túi Nion Bộ 1 687,000         755,700                  

36 HHLK0100 Ống dẫn nước phi 10 Mét 1 2,780             3,002                      

37 HHLK0121 Van khóa cơ lấy nước (2 cửa) Cái 1 100,000         108,000                  

38 HHLK0131 Van lấy nước 3 cửa Cái 1 165,000         178,200                  

39 HHLK0132 Đường nước vào/ ra phi 10 Cái 1 15,000           16,200                    

40 HHLK0139 T đồng chia 4 Cái 1 19,000           20,520                    

41 HHLK0140 Ống thông hơi bầu nóng Cái 1 18,000           19,440                    

42 HHLK0152 Vòi nước có ống Silicon Cái 1 119,000         128,520                  

43 HHLK0161 Bộ vòi lấy nước máy Destop Cái 1 190,000         205,200                  

44 HHLK0162 Nút nhấn Inox có đèn phi 19mm Chiếc 1 37,000           39,960                    

45 HHLK0201 Khóa nươc đầu nguồn phi 10 Chiếc 1 23,990           25,909                    

46 HHLK0218 Lõi PP 20 inch Cái 1 50,000           54,000                    

47 HHLK0254 Y chia ống 10 Chiếc 1 10,000           10,800                    

48 HHLK0257 Đèn báo 220VAC Cái 1 14,000           15,120                    

49 HHLK0281 Bộ cốc 10 inch nối nhanh màu trắng Cái 1 95,000           102,600                  

50 HHLK0283 Lõi G.A.C 10 inch (không vỏ) Cái 1 52,800           57,024                    

51 HHLK0284 Lõi PP 1 micron (không vỏ) Cái 1 44,000           47,520                    

52 HHLK0282 Lõi PP 5 micron (không vỏ) Cái 1 44,000           47,520                    

53 HHLK0297 Nút nhấn không đèn phi 19mm Chiếc 1 59,019           63,741                    

54 HHLK0293 Bộ dây điện máy ETG102TT-N Bộ 1 129,000         141,900                  

55 HHLK0294 Bộ giá máy ETG102TT-N Bộ 1 365,000         401,500                  

56 HHLK0295 Van giảm áp ống 6 Cái 1 68,000           73,440                    

57 HHLK0296 Mặt kính máy ETG102TT-N Cái 1 105,000         113,400                  

58 HHLK0302 Ốp Inox máy ETG102NL-SX Cái 1 198,000         217,800                  

59 HHLK0303 Ốp Inox máy ETG102T-SX Cái 1 200,000         220,000                  

60 HHLK0314 Bộ dây điện ETG102TT SX Bộ 1 65,000           71,500                    



61 HHLK0319 Nguồn 24V-16.5A Cái 1 324,000         356,400                  

62 HHLK0324 Van điện từ 24V - ống 10 Cái 1 71,000           76,680                    

63 HHLK0334 Bộ dây điện máy ETG-01D-N Bộ 1 135,000         148,500                  

64 HHLK0365 Bộ dây điện máy ETG-102G-SX Bộ 1 145,000         159,500                  

65 HHLK0514 Bộ dây điện ETG-102KK Bộ 1 48,000           52,800                    

66 HHLK0006 Bao bì máy 102G Chiếc 1 40,000           43,200                    

67 HHLK0305 Bao bì carton ETG102NL-2024 Chiếc 1 55,000           59,400                    

68 HHLK0304 Tấm carton bảo vệ máy ETG102NL-2024 Chiếc 1 15,000           16,200                    

69 HHLK0298 Bao bì máy ETG102TT-N Chiếc 1 35,000           37,800                    

70 HHLK0333 Bao bì máy Desktop Chiếc 1 40,000           43,200                    

71 HHLK0301 Vỏ tủ máy ETG102NL-2024 Chiếc 1 710,000         766,800                  

72 HHLK0302 Ốp Inox máy ETG102NL-2024 Chiếc 1 215,000         236,500                  

73 HHLK0308 Bộ giá máy ETG102T-2024 Chiếc 1 175,000         189,000                  

74 HHLK0309 Bộ vỏ tủ ETG102T-2024 Chiếc 1 710,000         766,800                  

75 HHLK0310 Mạch điện tử máy ETG102TT Chiếc 1 510,000         550,800                  

76 HHLK0311 Kính mặt trước máy ETG102TT Chiếc 1 125,000         135,000                  
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